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KẾ HOẠCH
Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2015
_______________
Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-SVHTTDL ngày 22/9/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015; 
Thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-SVHTTDL ngày 02/12/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015;

Thực hiện Công văn số 831/STP-KSTTHC ngày 20/11/2014 của Sở Tư pháp về xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:
1. Mục tiêu:

Rà soát TTHC nhằm tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục có những phương án cải cách TTHC đã được UBND tỉnh công bố và những quy định TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; nhằm cắt giảm chi phí về thủ tục, thời gian và tài chính cho tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ TTHC.
2. Yêu cầu:

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn tập trung chỉ đạo công chức rà soát TTHC. Sản phẩm rà soát về TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được mục tiêu rà soát.

- Kết quả rà soát của các phòng chuyên môn phải đề xuất được phương án đơn giản hóa TTHC, sửa đổi các quy định, cắt giảm mạnh TTHC hiện hành. Sau khi có kết quả rà soát, các phòng chuyên môn lập báo cáo đơn giản hóa gửi về Văn phòng để tổng hợp và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

- Áp dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch, tham vấn tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

II. Nội dung cụ thể:
1. Phạm vi rà soát, đơn giản hóa TTHC:

- Rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố còn hiệu lực thi hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm các quyết định: số 2058/QĐ-UBND ngày 09/10/2012; số 280/QĐ-UBND ngày 21/02/2013; số 393/QĐ-UBND ngày 18/3/2013; số 2453/QĐ-UBND ngày 10/12/2013; số 1552/QĐ-UBND ngày 16/7/2014; số 2481/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh (chi tiết TTHC rà soát kèm theo phụ lục 1).
- Rà soát, cập nhật để công bố và đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính do Bộ, ngành Trung ương mới ban hành hoặc sửa đổi.


- Lưu ý: Phương pháp rà soát, đơn giản hóa thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp.
2. Phân công thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC: 
- Phòng Nghiệp vụ văn hóa: rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa.

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao: rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực thể thao.

- Phòng Nghiệp vụ du lịch: rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực du lịch.

- Văn phòng Sở: Tổng hợp kết quả rà soát, đơn giản hóa về TTHC của các phòng chuyên môn để xây dựng báo cáo kết quả rà soát đơn giản hóa kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC và dự thảo quyết định phê duyệt thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của Sở gửi Sở Tư pháp thẩm định nội dung và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.
3. Thời gian thực hiện: 
- Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/5/2015: Các phòng chuyên môn (Nghiệp vụ văn hóa, Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Nghiệp vụ thể dục thể thao, Nghiệp vụ du lịch) tập trung rà soát nhóm TTHC thường xuyên được thực hiện tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (những TTHC thường xuyên được áp dụng giải quyết cho tổ chức, cá nhân như quảng cáo, karaoke, biểu diễn nghệ thuật, xếp hạng lưu trú, cấp thẻ hướng dẫn viên, kinh doanh hoạt động thể thao…). 

- Từ ngày 01/6 đến ngày 01/9/2015: Rà soát các thủ tục hành chính còn lại và những TTHC mới ban hành hoặc có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế.

- Từ ngày 03/9 đến ngày 15/9/2015: Các đơn vị thực hiện công tác tổng hợp, lập báo cáo Kết quả rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (theo mẫu phụ lục 2) và Phương án đơn hóa (theo mẫu phụ lục 3) của phòng mình gửi về Văn phòng để tổng hợp theo đúng thời gian quy định. 

- Đối với những quy định, TTHC do Bộ, ngành Trung ương mới ban hành, các phòng chuyên môn phải tham mưu công bố trong vòng 10 ngày kể từ ngày văn bản có hiệu lực thi hành. Văn phòng làm đầu mối tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai.

III. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ kế hoạch này, Chánh Văn phòng và lãnh đạo các phòng chuyên môn (Nghiệp vụ văn hóa, Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Nghiệp vụ thể dục thể thao, Nghiệp vụ du lịch) có trách nhiệm triển khai thực hiện và phân công công chức tập trung thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

- Văn phòng Sở làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch này, báo cáo Ban Giám đốc Sở để trình các cấp xem xét, phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch rà soát quy định, TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

	Nơi nhận: 
	GIÁM ĐỐC

	- VP UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp;

- Ban Giám đốc Sở;

- Văn phòng; 

- Các phòng CM: NVVH, XDNSVH&GĐ; NVTDTT; NVDL;
- Lưu: VT, VP(sh).
	Nguyễn Quang Toản


Phụ lục 1

DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015

	STT
	Tên TTHC
	Mã số
	Quyết định 
công bố TTHC
	Đơn vị 
thực hiện
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực văn hóa

	1
	Thành lập bảo tàng cấp tỉnh 
	222528
	Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 24/2/2011
	Phòng NVVH
	

	2
	Thành lập bảo tàng ngoài công lập 
	222531
	//
	//
	

	3
	Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập 
	222534
	//
	//
	

	4
	Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập 
	222538
	//
	//
	

	5
	Xếp hạng di tích cấp tỉnh 
	222541
	//
	//
	

	6
	Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập 
	222543
	//
	//
	

	7
	Cấp phép khai quật khẩn cấp 
	222545
	//
	//
	

	8
	Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
	222550
	//
	//
	

	9
	Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương 
	222737
	//
	//
	

	10
	Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
	222741
	//
	//
	

	11
	Cấp giấy phép phổ biến phim 
	222743
	//
	//
	

	12
	Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực 
	222762
	//
	//
	

	13
	Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh Karaoke 
	222929
	//
	//
	

	14
	Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vũ trường 
	222943
	//
	//
	

	15
	Cấp giấy phép tổ chức lễ hội 
	222945
	//
	//
	

	16
	Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên 
	222955
	//
	//
	

	17
	Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương 
	222957
	//
	//
	

	18
	Công nhận Ban vận động thành lập hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có phạm vi hoạt động trong tỉnh 
	222968
	//
	//
	

	19
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật 
	222971
	//
	//
	

	20
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật 
	222975
	//
	//
	

	21
	Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 
	228846
	Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 21/02/2013
	//
	

	22
	Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương 
	228847
	//
	//
	

	23
	Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 
	228862
	//
	//
	

	24
	Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương 
	228863
	//
	//
	

	25
	Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu 
	228864
	//
	//
	

	26
	Cấp giấy phép cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu 
	228865
	//
	//
	

	27
	Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh 
	228889
	//
	//
	

	28
	Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm 
	228891
	//
	//
	

	29
	Tiếp nhận hồ sơ tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh 
	228892
	//
	//
	

	30
	Thông báo về nội dung chương trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu.  
	229673
	Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 18/3/2013
	//
	

	31
	Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn 
	258675
	Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 16/7/201
	//
	

	32
	Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 
	258677
	//
	//
	

	33
	Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
	265108
	Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 18/11/2014
	//
	

	34
	Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
	265125
	//
	//
	

	II
	Lĩnh vực gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 
	228901
	Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 21/02/2013
	Phòng XDNSVH&GĐ
	

	2
	Đổi giấy chứng nhậnđăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)  
	229629
	//
	//
	

	3
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)  
	229632
	//
	//
	

	4
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 
	229640
	//
	//
	

	5
	Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 
	229462
	//
	//
	

	6
	Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình 
	229643
	//
	//
	

	7
	 Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 
	229644
	Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 21/02/2013
	//
	

	8
	Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 
	229647
	//
	//
	

	9
	Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 
	229683
	//
	//
	

	10
	Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 
	229686
	//
	//
	

	III
	Lĩnh vực thể dục thể thao

	1
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. 
	222976
	Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 24/2/2011
	Phòng

NV. TDTT
	

	2
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao. 
	222981
	//
	//
	

	3
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker. 
	222986
	//
	//
	

	4
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình. 
	222988
	//
	//
	

	5
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí. 
	222989
	//
	//
	

	6
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. 
	222991
	//
	//
	

	7
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao. 
	222992
	//
	//
	

	8
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam. 
	222993
	//
	//
	

	9
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. 
	222995
	//
	//
	

	10
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ. 
	222996
	//
	//
	

	11
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ. 
	222997
	//
	//
	

	12
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh. 
	223001
	//
	//
	

	13
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo. 
	223002
	//
	//
	

	14
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Lân Sư Rồng  
	229687
	Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 21/02/2013
	//
	

	15
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Judo 
	229737
	Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 21/02/2013
	//
	

	16
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bóng đá 
	229742
	//
	//
	

	17
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động bóng bàn 
	229744
	//
	//
	

	18
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động cầu lông 
	229745
	//
	//
	

	19
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Patin  
	229746
	//
	//
	

	20
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.
	265138
	Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 18/11/2014
	//
	

	21
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo.
	265141


	//
	//
	

	IV
	Lĩnh vực du lịch

	1
	Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 
	223008
	Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 24/2/2011
	Phòng NVDL
	

	2
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 
	223010
	//
	//
	

	3
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy. 
	223012
	//
	//
	

	4
	Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. 
	223014
	//
	//
	

	5
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 
	223016
	//
	//
	

	6
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. 
	223019
	//
	//
	

	7
	Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. 
	223020
	//
	//
	

	8
	Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. 
	223025
	//
	//
	

	9
	Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch. 
	223030
	//
	//
	

	10
	Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch. 
	223032
	//
	//
	

	11
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch. 
	223034
	//
	//
	

	12
	Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch. 
	223037
	//
	//
	

	13
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác. 
	223042
	Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 24/2/2011
	//
	

	14
	Thẩm định lại, xếp lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác. 
	223051
	//
	//
	

	15
	Cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch. 
	223053
	//
	//
	

	16
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch 
	244970
	Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 10/12/2013
	//
	

	17
	Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch 
	244975
	//
	//
	

	18
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5  sao cho khách sạn, làng du lịch 
	244978
	//
	//
	

	19
	Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơsở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5  sao cho khách sạn, làng du lịch 
	244982
	//
	//
	

	20
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch 
	244995
	//
	//
	

	21
	Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơsở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch 
	244991
	//
	//
	

	22
	Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam
	258681
	Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 16/7/201
	//
	

	23
	Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài 
	258682
	//
	//
	

	24
	Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam
	258684
	//
	//
	


Phụ lục 2

Mẫu báo cáo
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG……………………….
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	Bình Phước, ngày       tháng      năm 2015


 BÁO CÁO

Kết quả rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 của phòng…………………….. 


Thực hiện Kế hoạch số …………./KH-SVHTTDL ngày …./…./2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2014;

Phòng……….. báo cáo kết quả thực hiện như sau:   

A. Tổng số thủ tục hành chính đã rà soát: ……….., trong đó:
I. Số lượng thủ tục hành chính: 

II. Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

III. Số lượng yêu cầu, điều kiện: 

B. Kết quả rà soát:

I. Danh sách TTHC kiến nghị giữ nguyên: ……., trong đó:

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị giữ nguyên: 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị giữ nguyên: 

(Bao gồm những trường hợp giữ nguyên toàn bộ nội dung của TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, theo biểu mẫu 1)

II. Kiến nghị đơn giản hóa đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh: 
1. Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung:

a) Số lượng TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung:  

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị bổ sung: 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị bổ sung: 

b) Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: biểu mẫu 2

2. Danh sách TTHC kiến nghị thay thế:

a) Số lượng TTHC kiến nghị thay thế:  

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị thay thế: 
- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị thay thế: 

b) Danh sách TTHC kiến nghị thay thế: biểu mẫu 3
3. Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ:

a) Số lượng TTHC kiến nghị bãi bỏ: 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị bãi bỏ: 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị bãi bỏ: 

b) Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ: biểu mẫu 4

III. Kiến nghị đơn giản hóa đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành Trung ương:

1. Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung:

a) Số lượng TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị bổ sung: 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị bổ sung: 

b) Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: biểu mẫu 5
2. Danh sách TTHC kiến nghị thay thế:

a) Số lượng TTHC kiến nghị thay thế: 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị thay thế: 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị thay thế: 

b) Danh sách TTHC kiến nghị thay thế: biểu mẫu 6

3. Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ:

a) Số lượng TTHC kiến nghị bãi bỏ: 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị bãi bỏ: 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị bãi bỏ: 

b) Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ: biểu mẫu 7
IV. Kết quả lợi ích phương án đơn giản hóa:

1. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa...đồng/năm

2. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa......đồng/năm

3. Chi phí tiết kiệm…...đồng/năm

4. Tỷ lệ cắt giảm chi phí ………….%

Trên đây là báo cáo kết quả công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 của phòng………………………../.

	Nơi nhận
	TRƯỞNG PHÒNG

	- Văn phòng;

- Lưu: 


	


Biểu mẫu 1

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ GIỮ NGUYÊN 

CỦA PHÒNG…………………

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	


Biểu mẫu 2

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC 

THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA UBND TỈNH

	Stt
	Mã hồ sơ
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung
	Kiến nghị thực thi

	1
	
	
	
	Quy định hành chính (trình tự, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ…) sửa đổi, bổ sung

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:

b) Lý do sửa đổi, bổ sung:

c) Phương án sửa đổi, bổ sung:
	Kiến nghị rõ từng thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung tại điều, khoản, điểm, số ký hiệu, trích yếu của văn bản nào

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Biểu mẫu 3

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ THAY THẾ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC 

THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA UBND TỈNH

	Stt
	Mã hồ sơ
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Kiến nghị thay thế
	Kiến nghị thực thi

	1
	
	
	
	Quy định hành chính (trình tự, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ…) thay thế

a) Nội dung thay thế:

b) Lý do thay thế:

c) Phương án thay thế:
	Kiến nghị rõ từng thủ tục hành chính cần thay thế tại điều, khoản, điểm, số ký hiệu, trích yếu của văn bản nào

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Biểu mẫu 4

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ BÃI BỎ/HỦY BỎ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC 

THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA UBND TỈNH

	Stt
	Mã hồ sơ
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ
	Kiến nghị thực thi

	1
	
	
	
	Quy định hành chính (trình tự, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ…) bãi bỏ/hủy bỏ

a) Nội dung bãi bỏ/hủy bỏ:

b) Lý do bãi bỏ/hủy bỏ:

c) Phương án bãi bỏ/hủy bỏ:
	Kiến nghị rõ từng thủ tục hành chính cần bãi bỏ/hủy bỏ tại điều, khoản, điểm, số ký hiệu, trích yếu của văn bản nào

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Biểu mẫu 5

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC 

THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung
	Kiến nghị thực thi

	1
	
	- Tên thủ tục hành chính

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Yêu cầu/điều kiện
	
	Quy định hành chính (trình tự, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ…) sửa đổi, bổ sung

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:

(nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung)

b) Lý do sửa đổi, bổ sung:

(nêu rõ lý do tại sao cần sửa đổi, bổ sung)

c) Phương án sửa đổi, bổ sung:

(nêu phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC)
	Kiến nghị rõ từng thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung tại điều, khoản, điểm, số ký hiệu, trích yếu của văn bản nào  

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Biểu mẫu 6

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ THAY THẾ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC 

THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Kiến nghị thay thế
	Kiến nghị thực thi

	1
	
	Tên thủ tục hành chính


	
	a) Nội dung thay thế:

(nêu rõ nội dung cần thay thế)

b) Lý do thay thế:

(nêu rõ lý do tại sao cần thay thế)

c) Phương án thay thế:
	Kiến nghị rõ từng thủ tục hành chính cần thay thế tại điều, khoản, điểm, số ký hiệu, trích yếu của văn bản nào  

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Biểu mẫu 7

DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ BÃI BỎ/HỦY BỎ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC 

THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ
	Kiến nghị thực thi

	1
	
	Tên thủ tục hành chính


	
	a) Nội dung bãi bỏ/hủy bỏ:

(nêu rõ nội dung cần bãi bỏ/hủy bỏ)

b) Lý do bãi bỏ/hủy bỏ:

(nêu rõ lý do tại sao cần bãi bỏ/hủy bỏ)

c) Phương án bãi bỏ/hủy bỏ:
	Kiến nghị rõ từng thủ tục hành chính cần bãi bỏ/hủy bỏ tại điều, khoản, điểm, số ký hiệu, trích yếu của văn bản nào  

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3
Mẫu

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CỦA PHÒNG..........................................
A. Phương án đơn hóa hóa đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

1. Thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục………………….……..
1.1. Nội dung đơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế TTHC, mẫu đơn, tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC):
a) Trình tự thực hiện: 
Lý do: ......................................................................................................
b) Cách thức thực hiện: (sửa đổi, bổ sung như sau)
Lý do: ......................................................................................................
c) ..........................................: 

Lý do: ......................................................................................................
1.2. Kiến nghị thực thi: (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ/hủy bỏ; thay thế)

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa: 
- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa...đồng/năm

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa......đồng/năm

- Chi phí tiết kiệm…...đồng/năm

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí ………….%

2. Thủ tục hoặc nhóm thủ tục……………………………………..
2.1. Nội dung đơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế TTHC, mẫu đơn, tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC):
a) Trình tự thực hiện: 

Lý do: ......................................................................................................
b) Cách thức thực hiện: (sửa đổi, bổ sung như sau)
Lý do: ......................................................................................................
c) .......................................................: 

Lý do: ......................................................................................................
2.2. Kiến nghị thực thi: (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ/hủy bỏ; thay thế)

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa: 
- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa...đồng/năm

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa......đồng/năm

- Chi phí tiết kiệm…...đồng/năm

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí ………….%

B. Phương án đơn hỏa hóa đối với những TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành Trung ương

1. Thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục………………….……..
1.1. Nội dung đơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế TTHC, mẫu đơn, tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC):
a) Trình tự thực hiện: 

Lý do: ......................................................................................................
b) Cách thức thực hiện: (sửa đổi, bổ sung như sau)
Lý do: ......................................................................................................
c) ........................:
Lý do: ......................................................................................................
1.2. Kiến nghị thực thi: (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ/hủy bỏ; thay thế)

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa: 
- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa...đồng/năm

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa......đồng/năm

- Chi phí tiết kiệm…...đồng/năm

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí ………….%

2. Thủ tục hoặc nhóm thủ tục……………………………………..
2.1. Nội dung đơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; thay thế TTHC, mẫu đơn, tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC):
a) Trình tự thực hiện: 

Lý do: ......................................................................................................
b) Cách thức thực hiện: (sửa đổi, bổ sung như sau)
Lý do: ......................................................................................................
c) ........................:
Lý do: ......................................................................................................
2.2. Kiến nghị thực thi: (nêu rõ điều, khoản, điểm, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ/hủy bỏ; thay thế)

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa: 
- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa...đồng/năm

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa......đồng/năm

- Chi phí tiết kiệm…...đồng/năm

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí ………….%./.
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